
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BVĐK THẠCH THÀNH 

 

Số:        /CV-BVTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Thành, ngày    tháng 9 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Thạch Thành 

2. Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/ Số hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành1 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Vân Anh 12/01/1994 038194038347 11/08/2021 Bác sỹ y khoa 
Từ ngày 20/02/2024 đến 

ngày 19/02/2025   

2 Nguyễn Thị Vân Anh 26/03/1998 038198006085 05/01/2022 Bác sỹ đa khoa 
Từ ngày 31/03/2023 đến 

ngày 30/09/2024   

3 Bùi Thị Yến 
19/09/1998 

038198007901 10/08/2021 Bác sỹ y khoa 
Từ ngày 04/03/2024 đến 

ngày 03/03/2025   

4 Lê Thị Ánh Tuyết 
23/01/2000 038300001556 20/08/2021 

Bác sỹ y khoa 
Từ ngày 29/07/2024 đến 

ngày 30/07/2025   

5 Nguyễn Thị Liên 15/05/1982 038182013019 05/05/2022 
BS y học dự 

phòng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

6 Nguyễn Dung Đổi 06/12/1973 038073027905 11/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

7 Trương Thị Hải 07/10/1978 038178000566 21/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

8 Bùi Thị Hằng 22/10/1978 038178018924 28/09/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/ Số hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành1 

Ghi chú 

9 Nguyễn Thị Hồng 16/01/1991 038191041327 27/08/2021 
Đại học Điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

10 Trương Phi Hùng 20/07/1978 038078006817 09/05/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

11 Phạm Thị Hương 06/08/1988 038188004541 26/01/2022 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

12 Lê Thị Hương 27/10/1978 038178022043 27/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

13 Nguyễn Thị Hương 23/02/1974 038174006235 12/07/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

14 Quách Thị Hường 08/09/1994 038194006908 26/01/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

15 Hoàng Thị Huyền 15/03/1978 038178032392 20/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

16 Lê Thị Lan 24/04/1981 038181018255  11/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

17 Nguyễn Văn Mười 10/05/1972 038072039353 11/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

18 Quách Văn Lượng 08/05/1973 038073028236 11/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

19 Đặng Thị Ngân 20/12/1999 038199027071 17/12/2022 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

20 Trần Văn Phúc 09/05/1969 038069030708 30/09/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

21 Nguyễn Đình Quý 10/05/1990 038090011798 02/11/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

22 
Nguyễn Thị Vân 

Quỳnh 
28/06/1989 038189041476 12/06/2022 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

23 Trần Thị Thu Thảo 31/01/1980 038180028585 19/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/ Số hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành1 

Ghi chú 

24 Phạm Thị Thiết 04/08/1976 038176025786 12/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

25 Lê Thị Thu  12/08/1979 038179031001 28/09/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

26 Hà Thị Thuỷ 08/10/1973 038173018790 19/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

27 Phạm Thị Thủy 06/08/1992 038192030987 27/08/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025   

28 Hoàng Thị Yến 20/11/1975 038175037510 04/12/2021 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/08/2024 đến 

ngày 20/02/2025 

  

 

29 Nguyễn Thị Hồng 15/04/1998 038198024328 12/01/2022 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ ngày20/09/2024 đến 

ngày 20/03/2025  

  

Nơi nhận: 

- Kính gửi GĐ(bc); 

- SYT(b/c); 

- Lưu: VT,KHTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Minh Quyền 
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